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	DỰ THẢO

	



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh “Quy định diện tích đất nông nghiệp được phép sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định diện tích đất nông nghiệp được phép sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
[bookmark: khoan_3_178][bookmark: tc_239][bookmark: khoan_3_178_name][bookmark: tc_240]Khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “3. Người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại Điều 218 của Luật này; được sử dụng một diện tích đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Trường hợp sử dụng đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật này”.
[bookmark: _Hlk162361818]Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số: 202/TTg-NN ngày 26 tháng 03 năm 2024, số 2710/VPCP-NN ngày 23 tháng 4 năm 2024 và số 892/VPCP-NN ngày 30 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ;
Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành Văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng;
Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành Văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng;
Văn bản số 1492/BTP-VĐCXDPL ngày 26/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm;
Kế hoạch số 573/KH- UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Công văn số 838/UBND- KT ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Danh mục văn bản quy định đảm bảo thi hành Luật Đất đai năm 2024.
2. Cở sở thực tiễn
Ngày 18 tháng 01 năm 2024 Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15), theo đó các các nội dung quy định chi tiết do Luật Đất đai giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết sẽ được ban hành mới trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024. Luật Đất đai với nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng, trong tổng số 260 điều của Luật Đất đai có 91 Điều giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có khoản 3 Điều 178 giao cho UBND tỉnh quy định chi tiết.
Ngày 31/10/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND “Quy định diện tích đất nông nghiệp được phép sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. 
Thực hiện Kế hoạch số 573/KH- UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Trong đó có nội dung giao các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.
Thực hiện Công văn số 838/UBND- KT ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Danh mục văn bản quy định đảm bảo thi hành Luật Đất đai năm 2024. Trong đó có nội dung giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định Ban hành “Quy định phần diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.   
Để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật phù hợp với tình hình thực tế địa phương, việc ban hành Quyết định “Quy định phần diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” là cần thiết, đảm bảo thi hành Luật Đất đai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích
Quy định cụ thể phần diện tích được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp (không bao gồm đất trồng lúa) được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Quan điểm 
Việc xây dựng, ban hành Quyết định đảm bảo tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các nghị định hướng dẫn thi hành; Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Các nội dung quy định của Quyết định phải bảo đảm tính hợp lý, nâng cao tính hiệu quả, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tiễn. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 573/KH- UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Công văn số 838/UBND- KT ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Danh mục văn bản quy định đảm bảo thi hành Luật Đất đai năm 2024; các Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 và số 63/CĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành Văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai các công việc sau:
1. Thành lập Tổ soạn xây dựng các văn bản quy định đảm bảo thi hành Luật đất đai năm 2024 (Quyết định số 339/QĐ-SNN ngày 13/6/2024 của Giám đốc  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
2. Xác định nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 838/UBND- KT ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh, cụ thể: “Quy định phần diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình".  Đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan; Dự thảo xin ý kiến lần 2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và thực tiễn để nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định cho phù hợp.
3. Xây dựng dự thảo: Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định.
4. Tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để phổ biến, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến rộng rãi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh
5. Tổng hợp các ý kiến tham gia và nghiên cứu xây dựng bảng tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia.
6. Gửi hồ sơ Dự thảo Quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định.
7. Tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Quyết định, Quy định.
8. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh hồ sơ Dự thảo Quyết định, Quy định.
Sau khi ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 và thực tiễn áp đã bộc lộ một số thiếu sót như: Phạm vi điều chỉnh chưa phù với tình thần Luật Đất đai năm 2024, chưa quy định diện tích tối thiểu đối với thửa đất được phép xây dựng công trình, phân cấp trách nhiệm thi hành, phần diện tích được phép xây dựng công trình khá nhỏ so với điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Bình…
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục:
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh có 06 Điều (tăng 02 Điều so với Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND) gồm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Điều 2. Điều kiện thửa đất để được xây dựng công trình; Điều 3. Diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; Điều 4. Trách nhiệm thi hành; Điều 5. Hiệu lực thi hành; Điều 6. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh: 
Theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND “Quyết định này quy định phần diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024”.
Sửa đổi thành: Quyết định này quy định diện tích đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024.
Đối tượng áp dụng: 
Theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024: “a. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, nông nghiệp và các cơ quan khác có liên quan.
b. Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; cho thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác; do nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
c. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan”.
Sửa đổi thành: a. Cơ quan nhà nước được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
b. Cá nhân (hoặc hộ gia đình), công đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2.2. Điều kiện để được xây dựng công trình (Điều mới, chưa có trong Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024)
a. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn thời hạn sử dụng đất.
b. Diện tích đất nông nghiệp của (thửa đất), khu đất đang sử dụng từ 500 m2 trở lên (bao gồm một thửa đất hoặc nhiều thửa đất liền kề của cùng người sử dụng đất).
c. Không thuộc các trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 121 Luật Đất đai năm 2024.
2.3. Diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024: “Thửa đất có diện tích 5.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 30 m2.
Thửa đất có diện tích trên 5.000 m2 đến 10.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 50 m2.
Thửa đất có diện tích trên 10.000 m2 đến 50.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 100 m2.
Thửa đất có diện tích trên 50.000 m2 đến 300.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 300 m2.
Thửa đất có diện tích trên 300.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 500 m2”.
Sửa đổi thành: 1. Diện tích khu đất từ 500 m2 đến 5.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 40 m2.
2. Diện tích khu đất từ 5.000 m2 đến 10.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 60 m2.
3. Diện tích khu đất từ 10.000 m2 trở lên được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 80 m2.
4. Thửa đất có diện tích trên 10.000 m2 đến 50.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 120 m2.
5. Thửa đất có diện tích trên 50.000 m2 đến 300.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 200 m2.
6. Thửa đất có diện tích trên 300.000 m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 300 m2.
7. Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xây dựng tại nhiều vị trí trong khu đất, nhưng tổng diện tích không vượt quá quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này.
* Cơ sở đề xuất nội dung và mức diện tích: Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 103 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: "Diện tích đất, công năng của công trình xây dựng sử dụng vào mục đích kết hợp dưới 30% của diện tích đất, công trình xây dựng sử dụng vào mục đích chính" và theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 103 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: "Diện tích đất xây dựng công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp trên đất trồng lúa, đất rừng không quá 5%".
Mặt khác trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh về Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân và hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở thực tế nếu các khu đất nông nghiệp khi chuyển đổi có diện tích chiếm quá lớn sẽ gây khó khăn cho việc đảm bảo điều kiện sử dụng đất vào mục đích chính khi hết thời hạn sử dụng vào mục đích kết hợp.
Do vậy, diện tích được chia thành 06 nhóm nêu trên nhằm dễ cho công tác quản lý các khu đất kết hợp theo quy mô và phù hợp với định mức theo quy định. 
2.4. Trách nhiệm thi hành (Điều mới so với Quyết định số 32)
1. Người sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này có nhu cầu xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì gửi thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đang sử dụng.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ theo dõi việc xây dựng công trình trên đất theo quy định này.
2.5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2024 quy định diện tích đất nông nghiệp được phép sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2.6. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (4) Báo cáo tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương; (5) Bản chụp các ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương)./.
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